	
	
	
	
	Biểu mẫu số 30

	Phụ lục IV
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ HUYỆN 
NĂM 2020  (ĐỢT 1)

	(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh)

	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán năm 2020
	Dự toán năm 2020 sau điều chỉnh
	So sánh

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	Tương đối (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2-1
	4=2/1

	A
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	 
	 
	 
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách 
	22.765.446
	24.185.752
	1.420.307 
	106%

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	14.407.848
	14.349.745
	(58.102)
	100%

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	7.064.767
	7.139.089
	74.322 
	101%

	-
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	0
	0
	0 
	 

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	7.064.767
	7.139.089
	74.322 
	101%

	3
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	0
	63.000
	63.000 
	 

	4
	Thu kết dư
	500.000
	1.427.418
	927.418 
	285%

	5
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	792.831
	1.206.500
	413.669 
	152%

	II
	Chi ngân sách
	22.765.446
	24.185.752
	1.420.307 
	106%

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh
	17.396.061
	17.152.771
	(243.290)
	99%

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	5.369.384
	7.032.981
	1.663.597 
	131%

	-
	Chi bổ sung cân đối ngân sách
	4.181.859
	4.181.859
	0 
	100%

	-
	Chi bổ sung có mục tiêu
	1.187.526
	2.851.123
	1.663.597 
	240%

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	 
	 
	0 
	 

	III
	Bội chi NSĐP
	0
	0
	0 
	 

	B
	NGÂN SÁCH HUYỆN
	 
	 
	0 
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách 
	11.709.989
	13.431.688
	1.721.699 
	115%

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	5.995.657
	6.053.759
	58.102 
	101%

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	5.369.384
	7.032.981
	1.663.597 
	131%

	-
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	4.181.859
	4.181.859
	0 
	100%

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	1.187.526
	2.851.123
	1.663.597 
	240%

	3
	Thu kết dư
	 
	 
	0 
	 

	4
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	344.948
	344.948
	0 
	100%

	II
	Chi ngân sách 
	11.709.989
	13.431.688
	1.721.700 
	115%

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện
	11.709.989
	13.431.688
	1.721.700 
	115%

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	 
	 
	0 
	 

	-
	Chi bổ sung cân đối ngân sách
	 
	 
	0 
	 

	-
	Chi bổ sung có mục tiêu
	 
	 
	0 
	 

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	 
	 
	0 
	 


